I. MA TRẬN ĐỀ 

	Nội dung

(Chủ đề)
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1. Nguyên tử
	TN               TL
	TN               TL
	TN               TL
	TN               TL
	

	
	- Thành phần cấu tạo nguyên tử

- Một số khái niệm: ĐTHN, số khối, 

- Viết được cấu hình electron 
	- Xác định số electron có trong mỗi lớp

- Đặc điểm lớp e ngoài cùng   

- Kí hiệu nguyên tử


	- Xác định nguyên tử khối TB

- Giải toán xác định số hạt cơ bản p, n, e
	
	

	Số câu
	2                 
	1                  
	1                
	
	TN: 4    

	Số điểm
	0,5
	0,25

	0,25

	
	TN: 1,0

	2. Bảng tuần hoàn
	- Nguyên tắc sắp xếp, cấu tạo của BTH

- Nêu được một số quy luật biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố, đơn chất, hợp chất

- Xác định nguyên tố s, p, d, f; số electron hóa trị
	- Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử và vị trí nguyên tố trong BTH

- Quy luật biến đổi 1 số tính chất của các nguyên tố


	- Từ cấu hình electron suy ra vị trí nguyên tố và ngược lại - Từ vị trí nguyên tố suy ra tính chất hóa học cơ bản của nó

- Vận dụng quy luật biến đổi tính chất để so sánh tính KL, PK, axit-bazơ
	
	

	Số câu
	              
	1
	2
                
	
	TN: 3   

	Số điểm
	
	0,25
	0,5
                
	
	TN: 0.75

	3. Liên kết hóa học; hóa trị và số oxi hóa
	- Nêu được định nghĩa liên kết ion; viết phương trình tạo thành ion; liên kết CHT; 

- cộng hóa trị, điện hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất

- Quy tắc xác định số oxi hóa
	- Xác định được hóa trị các nguyên tố trong hợp chất, xác định số oxi hóa
	- Dự đoán được kiểu liên kết của phân tử gồm 2 nguyên tử
	
	

	Số câu
	1                  
	1             
	1
1
	
	TN: 3  TL: 1

	Số điểm
	0,25              
	0.25             
	0.25             2,0
	
	TN: 0,75  TL: 2,0

	4. Tính theo phương trình pư
	
	- Xác định chất khử, chất oxi hóa, phản ứng oxi hóa- khử
	- Cân bằng phản ứng oxi hóa khử
	- Giải bài tập theo pp bảo toàn electron


	

	Số câu
	3
	  2      
	
1
	                    1
	TN: 2     TL: 2

	Số điểm
	3
	0,5
	                    2,0
	                  3.0
	TN:0,5 TL: 5,0

	Tổng
	0.75

	1,25

	1,0
 4,0
	                  3,0
	10,0 điểm


II. ĐỀ THI


	SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: Hóa học 10 – THPT

(Thời gian làm bài: 50 phút.)

Đề khảo sát gồm 02 trang


MÃ ĐỀ: 001
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn và khoanh vào đáp án đúng nhất

Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tử có Z = 9 là

A. 1s22s23p5
                            B. 1s22s23s2 3p3                      C. 1s23s2 3p5                      D. 1s22s22p5 

Câu 2. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nguyên tử X có 6 lớp electron                                     B. Nguyên tố X là kim loại

C. Nguyên tử X có 6 electron hóa trị                                D. Hóa trị cao nhất của X với oxi là 3 

Câu 3. Nguyên tử photpho (Z=15) có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Lớp M (n=3) của nguyên tử photpho gồm 3 electron             

B. Nguyên tử photpho có 3 lớp electron

C. Photpho là nguyên tố p                                    

D. Photpho là phi kim vì có 5 electron lớp ngoài cùng

Câu 4. Trong tự nhiên, nguyên tố brom (Br) có 2 đồng vị là 
[image: image1.wmf]79

35

Br

và  
[image: image2.wmf]81

35

Br

. Biết đồng vị 
[image: image3.wmf]79

35

Br

 chiếm 54,5 % số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của brom là

A. 79,19                                 B. 79,91                               C. 80,09                            D. 80,90

Câu 5. Cho các nguyên tố Na (Z=11); Mg (Z=12) và Al (Z=13). Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần theo thứ tự là

A. Al>Mg>Na                        B. Na>Al>Mg                      C. Mg>Al>Na                D. Na>Mg>Al

Câu 6: Liên kết cộng hoá trị là liên kết hoá học được hình thành giữa hai nguyên tử bằng

A. sự cho-nhận electron.
           B. một electron chung.

C. một cặp electron chung.
           D. một hay nhiều cặp electron chung.

Câu 7: Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong các chất : S, H2SO4, SO2 lần lượt là :

A. 0,  +6,  +2.
   B. 0,  +4,  -4.
        C. 0,  –6,  +4.
      D. 0,  +6,  +4.

Câu 8: Cho các phương trình phản ứng


(a) 2Fe + 3Cl2 
[image: image4.wmf]®

2FeCl3;
(b) NaOH + HCl 
[image: image5.wmf]®

NaCl + H2O; 


(c) 2Na + 2H2O
[image: image6.wmf]®

2NaOH + H2;
(d) AgNO3 + NaCl
[image: image7.wmf]®

AgCl + NaNO3; 

Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là:

A. 2
   B. 4
         C. 1
      D. 3

Câu 9: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử H2S là loại liên kết nào sau đây (biết độ âm điện của nguyên tử H là 2,2 và S là 2,58)?

A. Liên kết ion.     
    B. Liên kết cộng hóa trị phân cực.
C. Liên kết hiđro.       
    D. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.
Câu 10: Trong phản ứng:  CuO + H2  →  Cu + H2O. Chất oxi hóa là 

A. CuO    

            B. H2    

          C. Cu.          
           D. H2O

Câu 11: Nguyên tố kim loại mạnh nhất là:

  A. Na

                        B. K

                      C. Cs


D. Li

Câu 12. Nguyên tử nguyên tố X có 20 electron. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là

 A.  2


            B.  8


          C.  4


D.  6

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cân bằng các phương trình phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron: 
a. Cu     +   HNO3đặc         →    Cu(NO3)2  +  NO2    +   H2O.        b. NH3   +   O2        
[image: image8.wmf]®

     N2 + H2O
c. Fe2O3 +   CO  
[image: image9.wmf]®

   Fe   +     CO2                            d.   MnO2  +     HCl     
[image: image10.wmf]®

  MnCl2 + Cl2​  + H2O.
Câu 2 (3điểm):  Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe và Cu vào  H2SO4 đặc nóng dư thì thu được muối Y gồm 2 muối (Fe2(SO4)3, CuSO4),  5,6 lít khí SO2(đkc) và H2O
 a, Viết phương trình phản ứng xảy ra

 b, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .

 c, Cho hỗn hợp 2 muối trên qua dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được m(g) kết tủa. Lọc tách kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được a (g) rắn khan. Tính m và a

Câu 3 ( 2điểm): Dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố, hãy cho biết loại liên kết trong các chất sau đây: C2H4,   NH3,  CaO, SO2, Cl2,   O2 ,NaCl, H2S     

Biết  giá trị độ âm điện của các nguyên tố      

	   Nhóm

Chu kì
	IA
	IIA
	IIIA
	IVA
	VA
	VIA
	VIIA

	1
	H

2.20
	
	
	
	
	
	

	2
	Li

0.98
	Be

1.57
	B

2.04
	C

2.55
	N

3.04
	O

3.44
	F

3.98

	3
	Na

0.93
	Mg

1.31
	Al

1.61
	Si

1.9
	P

2.19
	S

2.58
	Cl

3.16

	4
	K

0.82
	Ca

1.00
	Ga

1.81
	Ge

2.01
	As

2.18
	Se

2.55
	Br

2.96

	5
	Rb

0.82
	Sr

0.95
	In

1.78
	Sn

1.96
	Sb

2.05
	Te

2.1
	I

2.66

	6
	Cs

0.79
	Ba

0.89
	TI

1.62
	Pb

2.33
	Bi

2.02
	Po

2.0
	At

2.2


 (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; Na= 23; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Fe = 56; S = 32; Cu = 64;) 

----------------------Hết--------------------

MÃ ĐỀ: 002
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn và khoanh vào đáp án đúng nhất

Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tử có Z = 12 là

A. 1s22s23s23p6
                 B. 1s22s22p63s2                    C. 1s23s2 3p5                   D. 1s22s22p5 

Câu 2. Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nguyên tử X có 3 lớp electron                                     B. Nguyên tố X là kim loại

C. Nguyên tử X có 6 electron hóa trị                                D. Hóa trị cao nhất của X với oxi là 3 

Câu 3. Nguyên tử lưu huỳnh (Z=16) có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Lớp M (n=3) của nguyên tử lưu huỳnh gồm 6 electron   

B. Nguyên tử lưu huỳnh có 5 lớp electron

C. Lưu huỳnh là nguyên tố p                           

D. Lưu huỳnh là phi kim vì có 6 electron lớp ngoài cùng

Câu 4. Trong tự nhiên, nguyên tố brom (Br) có 2 đồng vị là 
[image: image11.wmf]79

35

Br

và  
[image: image12.wmf]81

35

Br

. Biết đồng vị 
[image: image13.wmf]79

35

Br

 chiếm 54,5 % số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của brom là

A. 79,19                                 B. 79,91                               C. 80,09                         D. 80,90

Câu 5. Cho các nguyên tố Na (Z=11); Mg (Z=12) và Al (Z=13). Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự là

A. Al, Mg, Na                        B. Na, Al, Mg                      C. Mg, Al, Na                D. Na, Mg, Al

Câu 6: Hãy chọn mệnh đề mô tả  liên kết ion  đúng nhất
A. Là liên kết được hình thành do sự cho nhận electron giữa các ion.

B. Là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

C. Là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

D. Là lực hút tĩnh điện giữa các cặp e chung.

Câu 7: Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong các chất : N2, HNO3, NO2 lần lượt là :

A. 0,  +5,  +2.
B. 0,  +4,  -4.
C. 0,  –5,  +4.
D. 0,  +5,  +4.

Câu 8: Cho các phương trình phản ứng


(a) 2Na + Cl2 
[image: image14.wmf]®

NaCl;
(b) CaO + CO2 → CaCO3

(c) Zn + 2HCl  → ZnCl2 + H2;
(d) 2NaOH  + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl

Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là:

A. 2
B. 4
 C. 1
D. 3

Câu 9: Liên kết trong phân tử HCl là liên kết nào sau đây:

A. Liên kết ion.      

   B. Liên kết cộng hóa trị có cực.
C. Liên kết cho – nhận.       
   D. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.
Câu 10: Trong phản ứng : 2Mg +   O2    →   2MgO . Chất khử là 

A. Mg    
                     B. O2    

               C. MgO .          
      D. H2O

Câu 11: Nguyên tố nào có tính kim loại mạnh nhất ?

A.  Cs 
                                  B.  Na 
                            C.  Fe
                  D.  K

Câu 12. Nguyên tử X có Z=17.  Số electron lớp ngoài cùng là bao nhiêu ? 

A.  5
             
          B.  7 
   

    C.  6


      D. 8

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cân bằng các phương trình phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron: 
a, Mg     +   HNO3đặc         →    Mg(NO3)2  +  NO2    +   H2O.           b, NH3   +   O2   
[image: image15.wmf]®

     NO + H2O
c, C  + H2SO4 (đ)  
[image: image16.wmf]®

   CO2 + SO2 + H2O                                      d, P +   KClO3  
[image: image17.wmf]®

   P2O5   +     KCl                                   

Câu 2 (3 điểm): Hòa tan hoàn toàn 8 g hỗn hợp Fe và Mg vào  H2SO4 đặc nóng dư thì thu được dung dịch Y gồm 2 muối (Fe2(SO4)3, MgSO4),  5,6 lít khí SO2(đktc) và H2O
 a, Viết phương trình phản ứng xảy ra

 b, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .

 c, Cho hỗn hợp 2 muối trên qua dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được m(g) kết tủa. Lọc tách kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được a (g) rắn khan. Tính m và a

Câu 3 ( 2điểm): Dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố, hãy cho biết loại liên kết trong các chất sau đây: CH4,   HCl,  BaO, SO2, F2,  P2O5 ,SiO2, N2   

Biết  giá trị độ âm điện của các nguyên tố      

	   Nhóm

Chu kì
	IA
	IIA
	IIIA
	IVA
	VA
	VIA
	VIIA

	1
	H

2.20
	
	
	
	
	
	

	2
	Li

0.98
	Be

1.57
	B

2.04
	C

2.55
	N

3.04
	O

3.44
	F

3.98

	3
	Na

0.93
	Mg

1.31
	Al

1.61
	Si

1.9
	P

2.19
	S

2.58
	Cl

3.16

	4
	K

0.82
	Ca

1.00
	Ga

1.81
	Ge

2.01
	As

2.18
	Se

2.55
	Br

2.96

	5
	Rb

0.82
	Sr

0.95
	In

1.78
	Sn

1.96
	Sb

2.05
	Te

2.1
	I

2.66

	6
	Cs

0.79
	Ba

0.89
	TI

1.62
	Pb

2.33
	Bi

2.02
	Po

2.0
	At

2.2


 (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; Na= 23; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Fe = 56; S = 32; Cu = 64;) 

III. HƯỚNG DẪN CHẤM



	SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP 10


Phần 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu 0.25 điểm

	MÃ ĐỀ 001
	MÃ ĐỀ 002

	1.D
	1. B

	2.C
	2. C

	3. A
	3. B

	4. B
	4. B

	5. D
	5. A

	6. D
	6. B

	7. D
	7. D

	8. A
	8. A

	9. D
	9. B

	10. A
	10. A

	11. C
	11. A

	12. A
	12. A


Phần 2. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm
	Tổng

	1
	
	- Cân bằng đúng 1 phương trình phản ứng
	0,25
	2,0 đ

	
	
	- Xác định đúng số oxi hóa, viết quá trình khử và quá trình oxi hóa đúng đối với 1 phương trình
	0,25
	

	2
	a)
	- Viết được phương trình phản ứng đúng 
- Cân bằng phương trình phản ứng đúng
	0,25

0,75
	3,0 đ

	
	b)
	- Lập hệ phương trình đúng

- Tính đúng số mol của mỗi kim loại

- Tính đúng thành phần phần trăm của mỗi kim loại
	0,5

0,25

0,25
	

	
	c)
	- Viết phương trình hóa học mô tả quá trình hoặc sơ đồ chuyển hóa đúng

- Tính khối lượng kết tủa 

- tính khối lượng chất rắn
	0,25

0,25

0,5
	

	3
	
	- Tính đúng hiệu độ âm điện và xác định đúng từng loại liên kết của 1 chất
	0,25
	2,0 đ


ĐỀ CHÍNH THỨC
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